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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề  

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;   

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 

03 tháng; 

 Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình 

độ sơ cấp;  

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo 

thường xuyên;  

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 

28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ 

cấp và đào tạo dưới 03 tháng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
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tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025;  

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp 

từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 21/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quy định danh mục nghề đào tạo, thời gian đào tạo nghề trình 

độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

Có Phụ lục danh mục nghề đào tạo, thời gian đào tạo trình độ sơ cấp, đào 

tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

1. Người khuyết tật: 6.000.000 đồng/người/khóa học.  

2. Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo 

ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 

4.000.000 đồng/người/khóa học.  

3. Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị 

thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm: 3.000.000 

đồng/người/khóa học. 

4. Người thuộc hộ cận nghèo: 2.500.000 đồng/người/khóa học.   

5. Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng quy 

định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều này: 2.000.000 đồng/người/khóa học. 

6. Trường hợp mức chi phí đào tạo thực tế thấp hơn mức hỗ trợ chi phí đào 

tạo được quy định tại Điều này thì được hỗ trợ bằng mức chi phí đào tạo thực tế. 

Người học đồng thời thuộc các đối tượng nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của 

Điều này chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.  
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2023. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như khoản 2 Điều 3; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - TB&XH; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: 

+ LĐVP; TH; KTTH; 

+ Trung tâm thông tin; 

+ Lưu: VT; KGVX Thảo. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Mai Sơn 
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